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ĐIỂM TIN
Giá lúa gạo tại Thái Lan tăng
mạnh nhờ các đơn hàng lớn
từ Trung Quốc (500.000 tấn)
và Singapore (100.000 tấn);

Nỗ lực của Ấn Độ trong việc
bảo hộ độc quyền chỉ dẫn
địa lý (GI) cho gạo Basmati
đã thất bại tại New Zealand
và Kenya;

Lệnh cấm nhập khẩu gạo
của Philippines có nguy cơ
khiến chính phủ thất thu
hơn 6 tỷ PHP (103 triệu USD)
ngân sách trong năm 2025;

Senegal tạm dừng nhập
khẩu gạo trong một tháng kể
từ ngày 12/11/2025 và áp
đặt giá cố định 350 XOF/kg
(574 USD/tấn) để giải quyết
tình trạng tồn kho dư thừa.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 17/11/2025 - 21/11/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ tăng, trong
khi Việt Nam giảm so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 340 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, do
người mua đã bắt đầu đặt hàng;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn so với tuần trước, do
chính phủ nước này bắt đầu thu mua gạo; [1]
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 361 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn so với tuần trước,
nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thị trường hiện đang ở mức thấp. [2]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Thái Lan
Thị trường lúa gạo Thái Lan đã ghi nhận
một đợt tăng giá mạnh vào giữa tháng 11,
đi ngược lại với xu hướng giảm giá thường
thấy trong giai đoạn thu hoạch. Động lực
chính đến từ nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ
từ các thị trường lớn, đặc biệt là một đơn
hàng 500.000 tấn từ Trung Quốc và một
đơn hàng 100.000 tấn từ Singapore.
Những tín hiệu tích cực này đã củng cố
vững chắc tâm lý thị trường và thúc đẩy
niềm tin cho toàn bộ chuỗi cung ứng, từ
nông dân, nhà xay xát đến các nhà xuất
khẩu. Đà tăng được thể hiện rõ nét khi giá
lúa Jasmine vào ngày 17/11/2025 đã tăng
vọt thêm 700 THB/tấn (18,9 USD/tấn), lên
mức 15.800 THB/tấn (427 USD/tấn) tại một
số khu vực.

Sự phục hồi của nhu cầu quốc tế còn được
ghi nhận ở các phân khúc khác. Giá lúa
thường cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, dao
động trong khoảng 6.100-6.900 THB/tấn
(165-186 USD/tấn), trong khi các loại lúa
nếp và Pathum Thani vẫn duy trì được sức
mua tốt. Nhu cầu mạnh hơn dự kiến này
đang giúp bình ổn giá nội địa so với năm
trước, đặc biệt là đối với các loại gạo chất
lượng. Do đó, Ủy ban Quản lý và Chính
sách Lúa gạo Quốc gia Thái Lan đang xem
xét các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho nông
dân trong vụ mùa chính 2025/26, hứa hẹn
giá lúa có thể sẽ tiếp tục tăng nếu các
chính sách này được triển khai. [3]
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Ấn Độ
Nỗ lực của Ấn Độ nhằm bảo hộ độc quyền
chỉ dẫn địa lý (GI) cho gạo Basmati của
nước này trên thị trường quốc tế đã vấp
phải trở ngại pháp lý, khi các tòa án tại
New Zealand và Kenya đồng loạt bác bỏ
yêu cầu này. Vụ việc này do Cơ quan Phát
triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm
Chế biến Ấn Độ (Apeda) khởi xướng, dựa
trên lập luận rằng Điều 22 của Hiệp định
TRIPS (WTO) yêu cầu các quốc gia thành
viên phải có cơ chế ngăn chặn việc lạm
dụng GI. Tuy nhiên, tòa án ở cả hai nước
đều đưa ra một phán quyết, cho rằng Hiệp
định TRIPS không phải là một hiệp ước "tự
thi hành" và không thể thay thế luật pháp
trong nước. Thay vào đó, việc bảo hộ GI
phải được thực hiện thông qua quy trình
pháp lý được quy định tại mỗi quốc gia.

Phán quyết này đã mang lại nhiều hệ lụy
quan trọng cho ngành xuất khẩu gạo của
Ấn Độ. Trước hết, việc không được công
nhận độc quyền GI khiến Ấn Độ không thể
ngăn cản các doanh nghiệp tại New
Zealand và Kenya sử dụng tên gọi
"Basmati", dẫn đến nguy cơ mất đi tính
độc quyền trên thị trường. Quan trọng
hơn, các tòa án cũng đã ghi nhận yêu sách
song song của Pakistan đối với loại gạo
này, làm suy yếu lập luận về quyền sở hữu
duy nhất của Ấn Độ và mở ra khả năng về
các mô hình công nhận GI song phương
hoặc chung trong tương lai. [4]
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Philippines
Chính sách cấm nhập khẩu gạo của chính
phủ Philippines, dù nhằm bảo vệ nông
dân, đang gây ra một khoản thâm hụt
ngân sách đáng kể và tạo áp lực lớn lên
Cục Hải quan (BOC) của nước này trong
việc hoàn thành mục tiêu thu cả năm.
Theo ước tính, lệnh cấm này có thể khiến
chính phủ thất thu hơn 6 tỷ PHP (103 triệu
USD) tiền thuế trong năm 2025. Chỉ riêng
trong hai tháng 9 và 10, khoản thất thu đã
lên tới 3 tỷ PHP (51,7 triệu USD). Tình trạng
này khiến việc đạt mục tiêu thu ngân sách
cả năm là 958,7 tỷ PHP (16,5 tỷ USD) là vô
cùng thách thức, các quan chức hải quan
dự báo con số thực tế có thể chỉ dừng lại ở
mức khoảng 950 tỷ PHP (16,3 tỷ USD).

Sự sụt giảm doanh thu được thể hiện qua
các số liệu thống kê, với chỉ riêng trong
tháng 10, khối lượng hàng nhập khẩu đã
giảm 3%, tương đương khoảng 322 triệu
kg. Dù Cục Hải quan đang hy vọng có thể
bù đắp thiếu hụt từ các nguồn thu khác
như dầu mỏ và các mặt hàng nông sản
khác, nhưng bức tranh chung vẫn không
mấy khả quan. Thống kê 9 tháng đầu năm
cho thấy, dù tổng số thu đạt 701,7 tỷ PHP
(12,1 tỷ USD), tăng 1,6% so với cùng kỳ,
con số này vẫn thấp hơn 1,4% so với mục
tiêu đã đề ra là 711,8 tỷ PHP (12,2 tỷ USD)
cho giai đoạn này. Điều này cho thấy lệnh
cấm nhập khẩu gạo kéo dài đến hết năm,
đang làm trầm trọng thêm tình trạng thâm
hụt thu ngân sách của Philippines. [5] 

Senegal
Chính phủ Senegal đã chính thức áp đặt
lệnh cấm nhập khẩu gạo trong vòng một
tháng nhằm giải quyết tình trạng dư cung
và bảo vệ sản xuất trong nước. Quyết
định này, có hiệu lực từ ngày 12/11/2025,
được đưa ra sau khi có cảnh báo từ nông
dân rằng gần 195.000 tấn lúa thu hoạch
năm 2025 có nguy cơ không bán được do
phải cạnh tranh với gạo nhập khẩu giá rẻ.
Đồng thời, lượng gạo dự trữ của quốc gia
đã tăng gấp đôi, tương đương với sáu
tháng tiêu thụ thay vì mức ba tháng như
thông thường. Đây là một động thái bảo
hộ cần thiết, khi mà Senegal vẫn là một thị
trường nhập khẩu lớn, với lượng gạo nhập
từ riêng Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm
2025 đã lên tới 2,3 triệu tấn.

Để hỗ trợ nông dân trong giai đoạn này,
chính phủ đã thiết lập một mức giá cố
định cho lúa sản xuất trong nước là 350
XOF/kg (574 USD/tấn), áp dụng cho cả gạo
nguyên hạt và gạo tấm, nhằm tăng tính
cạnh tranh cho sản phẩm nội địa. Tuy
nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính
tình thế, bởi Senegal vẫn phụ thuộc rất
lớn vào nguồn cung bên ngoài. Bộ Nông
nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo quốc gia
này vẫn sẽ phải nhập khẩu 1,65 triệu tấn
trong niên vụ 2025/2026, chiếm khoảng
70% trong tổng nhu cầu hàng năm là 2,2
triệu tấn. [6]
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Trong tuần từ ngày 17/11/2025 - 21/11/2025, giá lúa
khô Jasmine không đổi, trong khi IR50404 và
OM6976 tăng so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.600 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.460 VNĐ/kg, tăng 80 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.000 VNĐ/kg, tăng 267 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Dù các thị trường lớn tạm
dừng nhập khẩu, đầu ra
của gạo Việt Nam vẫn ổn
định nhờ sự chủ động đa
dạng hóa thị trường và
hiệu quả từ Đề án 1 triệu ha
lúa chất lượng cao;

Chương trình phát triển lúa
Japonica và lúa chất lượng
cao của Hà Nội giúp nông
dân tăng lợi nhuận 20-26
triệu VNĐ/ha/năm, tăng tỷ
lệ giống chất lượng cao lên
72,8%;

Lào Cai đặt mục tiêu đến
năm 2030 sẽ có trên 36.000
ha lúa áp dụng tưới AWD
nhằm giảm phát thải khí nhà
kính trong nông nghiệp;

Hải Phòng triển khai thành
công mô hình sản xuất 500
ha lúa giống Lai thơm 6
theo tiêu chuẩn VietGAP, cho
hiệu quả kinh tế cao hơn
24-30% so với giống đối
chứng.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Trước những biến động từ các thị trường
nhập khẩu lớn, ngành lúa gạo Việt Nam
vẫn duy trì được sự ổn định về đầu ra và
đang tích cực triển khai các giải pháp thích
ứng. Mặc dù việc các thị trường trọng
điểm như Philippines và Indonesia tạm
dừng nhập khẩu trong thời gian ngắn đã
tạo ra áp lực lên giá và hoạt động tiêu thụ,
Bộ Công Thương nhận định rằng về tổng
thể, đầu ra của gạo Việt Nam vẫn được
duy trì. Các doanh nghiệp đã chủ động tìm
kiếm và mở rộng sang các thị trường mới,
trong khi nhu cầu từ nhiều thị trường khác
được dự báo sẽ quay trở lại vào dịp cuối
năm.

Để củng cố năng lực cạnh tranh và phát
triển bền vững, ngành nông nghiệp đang
đẩy mạnh các giải pháp mang tính nội tại.
Trọng tâm là Đề án “Phát triển bền vững
một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng
cao, phát thải thấp”. Các mô hình thí điểm
của đề án này đã giúp tăng năng suất tới
50%, giảm chi phí sản xuất từ 20-30%,
đảm bảo lợi nhuận cho nông dân ngay cả
khi thị trường biến động. Bên cạnh đó, các
cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực hỗ
trợ doanh nghiệp thông qua việc tìm kiếm
các thị trường tiềm năng mới như Senegal,
Bangladesh, và kiến nghị Chính phủ tháo
gỡ các vướng mắc về vốn, đặc biệt là đẩy
nhanh quá trình hoàn thuế VAT để doanh
nghiệp có đủ nguồn lực thu mua và tạm
trữ lúa gạo. [2]

Xuất khẩu gạo

Ngành lúa gạo của Hà Nội đã ghi nhận
những bước tiến trong giai đoạn 2021 -
2025 thông qua chương trình phát triển
sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng
cao. Với quy mô 5.567 ha, chương trình đã
hình thành các vùng sản xuất tập trung
theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, cho
năng suất cao từ 5,5 - 7,2 tấn/ha và hiệu
quả kinh tế gấp 1,5 - 1,8 lần so với canh tác
truyền thống. Điểm nhấn đột phá của giai
đoạn này là sự ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ 4.0 vào sản xuất, bao gồm việc quản
lý vùng trồng bằng nhật ký điện tử (eGAP)
và sử dụng máy bay không người lái để
phun thuốc trên diện rộng (hơn 2.340 ha),
giúp giảm 50% chi phí nhân công và nâng
cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.

Theo thống kê, lợi nhuận của nông dân
tham gia chương trình đã tăng thêm từ 20
- 26 triệu VNĐ/ha/năm so với trồng lúa
thường, tạo ra tổng giá trị gia tăng từ 96,44
- 144,66 tỷ VNĐ. Tỷ lệ giống lúa chất lượng
cao trên toàn thành phố đã tăng từ 55,3%
(năm 2020) lên 72,8% (năm 2025). Bên
cạnh việc nâng cao hiệu quả sản xuất, Hà
Nội cũng tập trung vào việc xây dựng
thương hiệu và kết nối thị trường thông
qua việc ký kết 18 hợp đồng bao tiêu sản
phẩm giữa doanh nghiệp và các hợp tác
xã, tạo nền tảng vững chắc để gạo
Japonica và gạo chất lượng cao của Thủ đô
hướng tới xuất khẩu trong tương lai. [3]

Hà Nội
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Tỉnh Lào Cai đã chính thức ban hành kế
hoạch hành động cụ thể nhằm giảm phát
thải khí nhà kính trong nông nghiệp, với
mục tiêu chiến lược là phát triển hơn
36.000 ha lúa áp dụng kỹ thuật tưới khô -
ướt xen kẽ (AWD) vào năm 2030, giúp
giảm đáng kể lượng khí metan phát sinh
từ canh tác lúa. Bên cạnh AWD, tỉnh cũng
sẽ nhân rộng các mô hình sản xuất tiên
tiến khác như hệ thống canh tác lúa cải
tiến (SRI) tại những khu vực có điều kiện
thủy lợi thuận lợi. Song song đó, Lào Cai sẽ
thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên
những diện tích lúa kém hiệu quả, với kế
hoạch chuyển đổi khoảng 500 ha sang cây
lâu năm

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh
sẽ tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ
tầng thủy lợi nội đồng, hướng tới một hệ
thống tưới tiêu hiện đại và khép kín. Đồng
thời, kế hoạch cũng mở rộng ra các loại
cây trồng khác, với mục tiêu áp dụng quy
trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp
(IPHM) trên 10.000 ha lúa. Một giải pháp
quan trọng khác là việc đặt mục tiêu thay
thế 60% lượng phân đạm urê bằng các loại
phân bón thế hệ mới như phân chậm tan
hoặc phân hữu cơ vi sinh. Chuỗi các giải
pháp đồng bộ này góp phần mở ra cơ hội
cho Lào Cai tiếp cận thị trường tín chỉ
carbon, nâng cao sức cạnh tranh cho
ngành hàng lúa gạo. [4]

Lào Cai

Giống lúa lai hai dòng Lai thơm 6 đang
được định hướng trở thành một trong
những sản phẩm chủ lực, chất lượng cao
cho thành phố Hải Phòng. Thông qua dự
do Viện Sinh học và Công nghệ Nông
nghiệp chủ trì, mô hình sản xuất giống lúa
này theo tiêu chuẩn VietGAP đã được triển
khai thành công trên quy mô lớn, khẳng
định nhiều ưu điểm vượt trội. Với thời gian
sinh trưởng từ 115-120 ngày, giống Lai
thơm 6 cho năng suất ổn định từ 6,5 - 7,5
tấn/ha, chất lượng cơm thơm dẻo, và đặc
biệt là khả năng chống chịu tốt với điều
kiện bất lợi như rét và mặn nhẹ tại các
vùng ven biển của thành phố.

Kết quả triển khai trên tổng diện tích 500
ha qua 4 vụ cho thấy, mô hình sản xuất
lúa Lai thơm 6 theo tiêu chuẩn VietGAP
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 24-
30% so với giống đối chứng. Sự thành công
này có được là nhờ việc áp dụng đồng bộ
các kỹ thuật canh tác tiên tiến như cơ giới
hóa khâu gieo cấy, sử dụng máy bay
không người lái để phun thuốc. Với tổng
sản lượng đạt hơn 3.500 tấn, trong đó hơn
71% đã được kết nối tiêu thụ, dự án đã
hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Dựa trên
nền tảng này, Hải Phòng sẽ tiếp tục mở
rộng sản xuất giống theo tiêu chuẩn
VietGAP, đồng thời đầu tư vào công nghệ,
hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại
và bền vững. [5]

Hải Phòng



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://ricenewstoday.com/asia-rice-weak-
demand-pulls-vietnam-rates-to-near-5-year-low/

[2]:https://vietfood.org.vn/gia-gao-xuat-khau-
cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-ngay-20-11-2025/

[3]:https://borneobulletin.com.bn/thai-rice-
prices-surge-on-major-orders-from-china-
singapore/

[4]:https://currentaffairs.adda247.com/indias-
basmati-rice-gi-protection-faces-global-legal-
hurdle/

[5]:https://www.philstar.com/business/agricultur
e/2025/11/20/2488478/government-lose-over-
p6-billion-rice-import-ban

[6]:https://www.bigmint.co/insights/detail/seneg
al-pauses-rice-imports-local-farmers-price-fixing-
stock-reserves-697857

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://danviet.vn/vi-sao-philippines-
indonesia-tam-dung-nhap-khau-trong-thoi-gian-
ngan-ve-tong-the-dau-ra-cua-gao-viet-nam-van-
duy-tri-d1379653.html

[3]:https://danchuphapluat.vn/ha-noi-but-pha-
trong-san-xuat-lua-japonica-va-lua-chat-luong-
cao-8000.html

[4]:https://moitruong.net.vn/lao-cai-dat-muc-tieu-
co-hon-36-000ha-lua-tuoi-awd-de-giam-phat-thai-
89586.html

[5]:https://vjst.vn/hai-phong-phat-trien-san-xuat-
giong-lua-lai-thom-6-dat-chuan-vietgap-
76784.html
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6800 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7000 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6500 +100

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7200 0

Đồng Tháp 7400 +900

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6400 -100
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